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1 Việt Nam Bộ 317 30/8/2017

*
Bàn vi tính học 

sinh 
- Model: BVTHS-02.

- Kích thước: D1200 x R450 x C700 mm.

- Chất liệu khung bàn bằng thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện. 

Khung chính bằng thép hộp 25 x 25 dày 1,0 mm. Các thanh 

rằng liên kết vách khung bàn bằng thép hộp vuông 20mm x 

20mm dày 1,0 mm.
- Mặt bàn, làm bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng phủ 

Melamine được gắn với khung bàn bằng vít chắc chắn. Bàn 

được thiết kế hệ thống ray để bàn phím và chuột, có giá để 

CPU. Các cạnh mặt bàn dán nẹp nhựa PVC. Các tấm chắn 

xung quanh bằng gỗ công nghiệp dày 12mm tráng phủ 

Melamine.
Bảo hành 12 tháng

*
Ghế vi tính 

học sinh - Model: GHS-01.

- Kích thước: D370 x R350 x C720 mm.
- Chất liệu khung ghế bằng thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện. 

Khung chính bằng thép hộp vuông 20mm x 20mm dày 1,1 

mm. Các thanh rằng chân bằng thép hộp vuông 14mm x 

14mm dày 1,0 mm.
- Mặt ghế, tựa ghế bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng 

phủ Melamine được gắn với khung ghế bằng vít chắc chắn, 

an toàn cho học sinh. Các cạnh mặt ghế, tựa ghế dán nẹp 

nhựa PVC.

Bảo hành 12 tháng

2 Việt Nam Bộ 164 30/8/2017

* Bàn giáo viên
- Model: BGV-01.

- Kích thước bàn: D1200 x R600 x C750mm.

- Khung bàn giáo viên bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.

- Khung bằng thép hộp 25 x 25mm dày 1 mm.

- Các thanh rằng liên kết vách khung bàn bằng thép hộp 25 

x 25 dày 0,9 mm và thép hộp 20mm x 20nn dày 0,9 mm.

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng phủ 

Melamine, không co ngót cong vênh mối mọt, được gắn với 

khung bàn bằng vít chắc chắn. Bàn được thiết kế có bộ tủ có 

khoá gắn liền bàn cho giáo viên tiện sử dụng.

- Các cạnh mặt bàn giáo viên dán nẹp nhựa PVC.

- Các tấm chắn xung quanh bằng gỗ công nghiệp dày 12mm 

tráng phủ Melamine.

BIỂU SỐ 01: THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Thông báo số         /TB-HĐ ĐGTSTTHS ngày              /01/2024 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Giang) 

Số 

TT

Tên đơn vị 

thực hiện mua 

sắm/tên tài 

sản

Thông số kỹ thuật Xuất xứ
Đơn vị 

tính

Thời điểm 

thẩm định giá

Gói thầu số 02/2017/HG (Hợp đồng số 32/2017/HĐ-MBHH ngày 30/8/2017 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà 

Giang và Liên danh Công ty cổ phần thiết bị giáo dục Hải Hà - Công ty TNHH Thuận Thành)

Bàn ghế vi tính học sinh (Gồm 01 bàn và 02 ghế), cụ thể:

Bàn ghế giáo viên (Gồm 01 bàn và 01 ghế), cụ thể:

Số lượng
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Số 

TT

Tên đơn vị 

thực hiện mua 

sắm/tên tài 

sản

Thông số kỹ thuật Xuất xứ
Đơn vị 

tính

Thời điểm 

thẩm định giá
Số lượng

- Khung được lắp ráp bằng vít lục giác chìm tạo độ chắc 

chắn, không cập kênh.

Bảo hành 12 tháng

* Ghế giáo viên
- Kích thước: Rộng 400 x Sâu 410 x Cao từ mặt đất đến mặt 

ghế ngồi 450 x cao tổng thể 900mm.

- Chất liệu bằng khung thép hộp mạ kẽm  25 x 25 x 1 mm, 

sơn tĩnh điện.

- Mặt ghế và tựa ghế bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng 

phủ Melamine,  không co ngót cong vênh mối mọt, được gắn 

với khung ghế  bằng vít chắc chắn.

- Các cạnh mặt ghế, tựa ghế dán nẹp nhựa PVC.

Bảo hành 12 tháng

3 Việt Nam Bộ 700 30/8/2017

*
Bàn học sinh 

tiểu học - Model: BHS-04.

- Kích thước: D1200 x R450 x C650mm.

- Khung bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.

- Khung bàn bằng thép hộp 25 x 25 dày 1 mm

- Các thanh rằng liên kết vách khung bằng thép hộp 20mm x 

20mm dày 0,9 mm.

Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng phủ 

Melamine,  không co ngót mối mọt, được gắn với khung bàn 

bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh.

Các cạnh mặt bàn dán nẹp nhựa PVC

Bụng bàn bằng gỗ công nghiệp dày 12mm tráng phủ 

Melamine. 2 đầu bàn có móc treo cặp.

Bảo hành 12 tháng

*
Ghế học sinh 

tiểu học - Model: GHS-02

- Kích thước: D370 x R350 x C670 mm

- Khung ghế bằng chất liệu khung thép mạ kẽm sơn tĩnh điện

- Khung ghế bằng thép hộp vuông 20mm x 20mm dày 1,1 

mm

- Các thanh rằng chân bằng thép hộp vuông 14mm x 14mm 

dày 1 mm

- Mặt ghế, tựa ghế sản xuất bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm 

tráng phủ Melamine,  không co ngót mối mọt, được gắn với 

khung ghế bằng vít chắc chắn, an toàn cho học sinh.

- Các cạnh mặt ghế, tựa ghế dán nẹp nhựa PVC.

Bảo hành 12 tháng

4 Việt Nam Bộ 810 30/8/2017

*

Bàn học sinh 

Trung học cơ 

sở

Kích thước: D1200 x R500 x C700mm.

Khung bằng thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.

Khung bàn bằng thép hộp 25 x 25 dày 1 mm

Các thanh rằng liên kết vách khung bằng thép hộp 20 x 20 

dày 0,9 mm.

Bàn ghế học sinh trung học cơ sở (gồm 01 bàn và 02 ghế).

Model: HHBG-01, bảo thành 12 tháng. Cụ thể:

Bàn ghế học sinh tiểu học (Gồm 01 bàn và 02 ghế), cụ thể:

2



Số 

TT

Tên đơn vị 

thực hiện mua 

sắm/tên tài 

sản

Thông số kỹ thuật Xuất xứ
Đơn vị 

tính

Thời điểm 

thẩm định giá
Số lượng

Toàn bộ mặt bàn bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm tráng phủ 

Melamine,  không co ngót mối mọt, được gắn với khung bàn 

bằng vít chắc chắn an toàn cho học sinh.

Các cạnh mặt bàn dán nẹp nhựa PVC

Bụng bàn bằng gỗ công nghiệp dày 12mm tráng phủ 

Melamine. 2 đầu bàn có móc treo cặp.

*

Ghế học sinh 

trung học cơ 

sở

Kích thước: D370 x R350 x C720 mm

Khung ghế bằng chất liệu khung thép mạ kẽm sơn tĩnh điện 

chất lượng cao:

Khung ghế bằng thép hộp vuông 20 x 20 dày 1,1 mm

Các thanh rằng chân bằng thép hộp vuông 14 x 14 dày 1 

mm

Mặt ghế, tựa ghế sản xuất bằng gỗ công nghiệp dày 17 mm 

tráng phủ Melamine,  không co ngót mối mọt, được gắn với 

khung ghế bằng vít chắc chắn, an toàn cho học sinh.

Các cạnh mặt ghế, tựa ghế dán nẹp nhựa PVC.

II

1 Việt Nam Cái 663 21/8/2017

Kích thước: D1900 x R850 x C1650mm.

Khung làm bằng thép hộp mạ kẽm sơn tĩnh điện 30x30, 

25x50, 20x20, 25x25 mm tất cả đều dày 1 mm. Giường có 

bàn lật viết bằng gỗ công nhiệp được đặt ở đầu giường, giát 

giường bằng gỗ công nghiệp.

Bảo hành 12 tháng

2 Việt Nam Cái 152 21/8/2017

Kích thước: D1000 x R450 x C1830mm.

Tủ gồm 3 tầng có 6 khoang đều nhau, có 6 cánh sắt mở, mỗi 

khoang có khóa và tay nắm nhựa riêng biệt. Bằng thép sơn 

tĩnh điện dày 0,5 mm.

Đảm bảo an toàn. Bảo hành 12 tháng

3
Trung 

Quốc
Cái 1.466 21/8/2017

Chất liệu nỉ , có 2 lớp, trọng lượng: 5kg, Kích thước: D2200 

x R1800mm. Bảo hành 12 tháng

4 Việt Nam 1.466 21/8/2017

Chất liệu tuyn có hoa. Kích thước: D1900 x R1000 x C2000 

mm

5 Chiếu cói Việt Nam Cái 1.466 21/8/2017

Chiếu cói có hoa, Kích thước: D1,900x R800mm. Bảo 

hành 12 tháng

Màn Tuyn hoa

Gói thầu số 04/2017 (Hợp đồng mua bán hàng hóa số 03/2017/HĐ-MBHH ngày 21/8/2017)

Giường nằm 2 tầng

Tủ đựng quần áo 6 ngăn

Chăn nỉ
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